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ĐỀ ÁN 
TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT VỤ ĐÔNG 2020
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2019, TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ HÈ THU – MÙA 2020
Vụ Đông 2019 sản xuất trong điều kiện thời tiết cực đoan, không thuận lợi, đầu vụ gieo trồng chịu ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 31/8-05/9, lượng mưa phổ biến từ 50 ÷ 878mm và ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao từ ngày 14-16/10, lượng mưa phổ biến từ 50 ÷ 976mm đã làm 4.506,2 ha ngô, lạc, rau các loại bị ngập úng.
Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các ban nghành từ tỉnh đến địa phương, đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo bà con nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật, các giải pháp khôi phục sản xuất, chuyển đổi cây trồng theo hướng có giá trị cao và giữa đến cuối vụ sản xuất thời tiết tương đối thuận lợi tạo điều kiện cho các cây trồng vụ Đông sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao nên sản xuất vụ Đông 2019 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (chi tiết tại phụ lục 1a, 1b)
- Vụ Đông 2019 toàn tỉnh đã gieo trồng được 37.319,6 ha diện tích cây trồng các loại. Trong đó diện tích cho thu hoạch là 37.219,4 ha/KH 37.780 ha, đạt 98,52%. (cây ngô: 22.064,4 ha/ KH 22.000 ha; cây lạc: 1.375,79 ha/KH 1.400 ha; cây khoai lang: 1.496,64 ha/KH 1.800 ha; cây rau các loại: 12.185,85 ha/KH 12.500 ha; cây khoai tây 96,77/KH 80 ha).
- Năng suất các cây trồng ngô, lạc, khoai lang, khoai tây và sản lượng ngô, lạc, khoai tây tăng so với kế hoạch.
- Sản xuất vụ Đông ngoài việc góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản lượng lương thực còn mang lại giá trị kinh tế 1.188.626 triệu đồng.
1.2. Công tác tổ chức chỉ đạo sản xuất
- Sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành nông nghiệp, cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.
+ UBND tỉnh,Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời ban hành đề án (số 2333/ĐA.SNN ), chỉ thị sản xuất (số 14/CT-UBND); ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất.
+ Các huyện, thành, thị ban hành đề án, kế hoạch sản xuất; chỉ thị sản xuất và thành lập Ban chỉ đạo sản xuất trong vụ Đông 2019.
- Ngành Nông nghiệp đã nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp cụ thể, kịp thời khắc phục thiệt hại cho các cây trồng sau mưa bão nên đã hạn chế thiệt hại hàng ngàn ha các cây trồng vụ Đông.
- Công tác phòng trừ dịch hại: Làm tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính dự báo nên trong vụ tuy có một số đối tượng phát sinh gây hại mạnh như sâu keo mùa thu, chuột nhưng đã kịp thời chỉ đạo, hưỡng dẫn bà con nông dân tổ chức phòng trừ hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại. 
+ Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với các trạm khuyến nông tại các huyện,thành, thị tổ chức được 48 lớp tập huấn phòng trừ sâu keo mùa thu với trên 3.100 người cho cán bộ nông nghiệp cấp xã và nông dân trồng ngô.
+ Đã tham mưu cho các cấp các ngành và cùng các địa phương tổ chức nông dân phòng trừ được 5.341 ha/6.105 ha nhiễm sâu keo mùa thu.
1.3. Công tác chuyển giao, ứng dụng các TBKT
- Tổ chức sản xuất theo quy trình VietGAP được mở rộng, diện tích rau các loại được công nhận tiêu chuẩn VietGAP năm 2019 là 214,1 ha tại các huyện như: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn,...
- Toàn tỉnh có hơn 60 nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích 5,18 ha, trồng các loại rau có giá trị cao như cà chua, súp lơ, dưa chuột, hoa ly,… trong vụ Đông.
- Nhiều mô hình cây trồng vụ Đông được đưa vào sản xuất, trong đó điển hình có 28 mô hình sản xuất có diện tích lớn, hiệu quả kinh tế cao và mô hình liên kết với các doanh nghiệp đã tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất vụ Đông.
(Chi tiết các mô hình tại phụ lục 1b)
1.4. Về thực hiện các cơ chế, chính sách
- Ngoài các chính sách hiện hành, trong vụ Đông 2019 UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ nông dân trồng ngô, rau các loại trên đất 2 lúa và trồng ngô chuyển gen trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 với kinh phí 5 tỷ đồng.  
Kết quả thực hiện: Tổng diện tích ngô, rau trên đất lúa được hỗ trợ  là 1.022,803 ha, diện tích ngô chuyển gen là 708,01 ha với tổng kinh phí đề nghị tỉnh hỗ trợ là 1.443.022,9 ngàn đồng trong vụ Đông 2019.
Mặc dù vụ Đông 2019 sản xuất trong điều kiện khó khăn, đầu vụ gặp mưa lụt thường xuyên nhưng chính sách này đã tạo động lực cho nông dân khắc phục khó khăn để mở rộng diện tích các cây vụ đông trên đất lúa và đầu tư giống ngô chuyển gen để gieo trồng đã làm giảm thiệt hại do sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô.
- Nhiều địa phương cũng có chính sách hỗ trợ để khuyến khích, thúc đẩy nông dân sản xuất vụ Đông như:  
+ Huyện Yên Thành: Huyện hỗ trợ các mô hình với định mức 50% giá giống và vật tư nông nghiệp; một số xã hỗ trợ công làm đất  từ 100.000 - 200.000 đồng/ 500 m2 và 50 % giá giống;
+ Huyện Hưng Nguyên: hỗ trợ 100% giống ngô, bí xanh, dưa chuột trên đất 2 lúa; hỗ trợ vùng sản xuất rau an toàn và thưởng cho các đơn vị sản xuất vụ Đông đạt và vượt chỉ tiêu; 
+ Huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai: Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, bổ sung kinh phí huyện để hỗ trợ đủ 50% giá giống ngô và rau màu trên đất 2 lúa;
+ Huyện Con Cuông: Hỗ trợ giống ngô cho đồng bào Đan Lai sản xuất trên đất màu với định mức 15 kg/ha; Hỗ trợ diện tích ngô trên đất lúa ngoài diện tích được tỉnh hỗ trợ;
+ Huyện Anh Sơn: hỗ trợ liên kết trồng khoai tây trên đất bãi; hỗ trợ nhân rộng mô hình sản xuất bí xanh, bí đỏ hiệu quả với định mức 70% giá giống và 50% phân bón.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
2.1. Tồn tại, hạn chế 
Bên cạnh những kết quả đạt được thì vụ Đông 2019 còn một số tồn tại, hạn chế sau:
- Diện tích một số loại cây trồng như lạc, rau các loại, khoai lang và diện tích ngô lấy thân lá làm thức ăn cho bò không đạt so với kế hoạch đề ra. 
- Diện tích ngô, lạc, rau các loại bị ngập úng là 4.506,2 ha.
- Diện tích các cây trồng trên đất lúa ở các địa phương còn thấp so với tiềm năng.
- Một số huyện, thành phố không thực hiện chính sách hỗ trợ trồng ngô, rau các loại trên đất lúa và trồng ngô chuyển gen theo quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh: TP Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn.
- Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất sản phẩm hàng hóa an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ trên các cây rau, màu còn ít. Các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chưa thực hiện được nhiều.
2.2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan
+ Do ảnh hưởng của bão số 4, áp thấp nhiệt đới từ ngày 31/8-05/9 và không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao từ ngày 14-16/10 đã có mưa to đến rất to đã làm ngập úng nhiều diện tích cây trồng.
+ Một số diện tích đất canh tác bị ngập ướt do mưa lụt đầu vụ kéo dài nên không thể làm đất gieo trồng kịp thời vụ, dẫn đến một số cây trồng không đạt kế hoạch đề ra. 
+ Lực lượng lao động trong nông nghiệp ngày càng già hóa, trong khi cơ giới hóa khâu làm đất trên đất lúa còn khó khăn cũng sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch nhất là các diện tích trên đất lúa.
- Nguyên nhân chủ quan
+ Công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông của một số cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở còn thiếu quyết liệt và thường xuyên, chưa thực sự quan tâm chỉ đạo để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nên ảnh hưởng đến phong trào cũng như kết quả chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
+ Người dân có tâm lý lo sợ thiệt hại do mưa bão trong sản xuất vụ Đông và hiệu quả sản xuất chưa cao nên một số diện tích cây trồng không đạt kế hoạch.
+ Chính sách theo Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về mức ngân sách hỗ trợ tối đa cho UBND các huyện, thành phố, thị xã để mua giống sản xuất cây vụ Đông năm 2019 ban hành chậm nên một số huyện không thể thực hiện được việc hỗ trợ cho nông dân theo đúng hồ sơ, thủ tục quy định.
+ Vai trò của HTX ở một số nơi chưa thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh đó việc thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn gặp khó khăn nên chưa thúc đẩy kết nối giữa nông dân và các tổ chức, cá nhân trong việc tiêu thụ sản phẩm.
+ Hệ thống thủy lợi đã được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công tác tiêu úng, thoát nước kịp thời trong mùa mưa bão.
+ Công tác khuyến nông, tuyên truyền, hướng dẫn tiến bộ kỹ thuật, canh tác theo hướng an toàn và áp việc dụng của người dân vào sản xuất còn hạn chế.
III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ HÈ THU - MÙA 2020
3.1. Về diện tích gieo trồng đến ngày 7/8/2020
- Cây lúa: 
+ Tổng diện tích lúa Hè Thu – Mùa đã gieo cấy 84.156,2 ha/KH 90.000 ha, đạt 93,51% so với KH, trong đó: diện tích lúa Hè Thu đạt 59.039,4 ha/KH 59.000 ha, diện tích lúa Mùa đạt 25.116,8 ha/KH 31.000 ha.  
+ Hiện nay, có 8.000 ha lúa Hè Thu đã trỗ, tập trung tại các huyện Diễn Châu: 5.500 ha, Yên Thành: 2.000 ha, Hưng Nguyên: 450 ha, Thanh Chương: 30 ha, Quỳnh Lưu: 20 ha. 
- Cây Ngô:Tổng DT đã gieo trồng 7.332,8 ha/KH 12.000 ha, đạt 61,11%.
- Cây lạc: Tổng DT đã gieo trồng 293,9 ha/KH 800 ha, đạt 36,74%. 
- Cây vừng: Tổng DT đã gieo trồng 2.509,1 ha/KH 2.800 ha, đạt 89,61%.
- Cây rau các loại: Tổng DT đã gieo trồng 6.268,4 ha/KH 11.000 ha, đạt 56,98%.
- Cây đậu các loại: Tổng DT đã gieo trồng 2.222,7 ha/KH 2.800, đạt % 79,38%.
3.3. Nhận xét, đánh giá
- Sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2020 đang đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đầu vụ tuy đủ nước cho gieo cấy vụ Hè Thu nhưng sau đó đã xẩy ra các đợt nắng nóng liên tục trong tháng 5, tháng 6, đặc biệt là đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ 06/6 đến 30/6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 38- 400C, có nơi trên 41, 420C và đến nay nắng nóng vẫn còn tiếp diễn đã làm cho lượng nước tại các hồ đập, sông suối cạn dẫn đến nhiều diện tích lúa và hoa màu bị hạn hán. Tính đến ngày 27/7/2020 đã có 22.129,1 ha cây trồng bị hạn (cây lúa: 17.297,2 ha; ngô và rau màu các loại: 3.429,9 ha; cây ăn quả: 1.102,0 ha; cây chè: 300 ha).
- Về tình hình sâu bệnh hại: 
+ Trên cây lúa: Một số đối tượng sâu bệnh hại chính đã phát sinh gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng nhiễm 674 ha, sâu cuốn lá nhỏ 27 ha, sâu đục thân 16ha, bệnh khô vằn 2.169 ha, bệnh bạc lá vi khuẩn 50 ha, bệnh lùn sọc đen 3,45 ha, ốc bươu vàng 355 ha, chuột 309 ha,... Trên những diện tích nhiễm sâu bệnh đã được tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
+ Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu phát sinh gây hại trên nhiều vùng trồng Ngô trong tỉnh. Tổng diện tích nhiễm sâu trên276 ha, trong đó nhiễm nặng 80,5 ha. Chuột gây hại trên 50ha, các đối tượng sâu bệnh hại khác như: Sâu đục thân, bệnh đốm lá,... phát sinh gây hại cục bộ.
- Trong thời gian tới các địa phương và cơ quan chuyên môn cần tập trung một số nội dung sau:
+ Nhưng diện tích lúa, rau màu có nước cần phân trà, giai đoạn sinh trưởng để tập trung bón phân, chăm sóc cho các cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với những diện tích lúa Mùa muộn, cần bón phân tập trung, không bón lai rai để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu. 
+ Trên những diện tích đất lúa và rau màu khác đang bị hạn chưa có nước để gieo trồng hoặc thiệt hại do hạn, tranh thủ khi thời tiết có mưa tiến hành chuyển vụ gieo trồng các cây rau màu vụ Đông sớm. Những vùng cao cưỡng không bị ngập lụt khi có nước có thể tiến hành trồng lúa mùa muộn và phải sử dụng giống có thời gian sinh trưởng ngắn từ 90 - 95 ngày.
+ Theo dõi sát sao diễn biến của sâu bệnh trên lúa Hè Thu - Mùa như: Chuột, rầy các loại, sâu cuốn nhỏ, sâu đục thân, nhện gié, bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá, khô vằn,...trên đồng ruộng để phát hiện, dự tính dự báo chính xác nhằm phòng trừ kịp thời.Trên cây ngô cần chú ý đến sâu keo mùa thu, chuột gây hại.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG NĂM 2020
I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2020
1.1. Nhận định về khí tượng, thủy văn
Theo Dự báo của Đài Khí tượng – Thủy văn Bắc Trung Bộ tình hình khí tượng, thủy văn từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020 như sau:
* Hiện tượng ENSO: 
Dự báo hiện tượng ENSO: Từ tháng 7 - 12/2020, nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4 có xu hướng giảm dần, nhưng vẫn có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh trong những tháng cuối năm 2020. Do tác động của pha lạnh nên thời tiết, khí hậu có sự thay đổi đáng kể, cụ thể: mưa, bão có khả năng gia tăng hơn từ mùa Thu năm nay (khoảng từ tháng 9 - 12/2020).

a. Khí tượng:
* Bão và Áp thấp nhiệt đới:  
Dự báo trong năm 2020 có khả năng xuất hiện khoảng 11 - 13 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 05 - 06 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm2020. Khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp 1 - 2 cơn bão và ATNĐ.
* Nhiệt độ, nắng nóng:

Nhiệt độ trung bình từ tháng 7 - 9/2020, trên khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 0.5 - 1.2oC (TBNN: 27.0 -28.5 oC). Từ tháng 10 đến tháng 12/2020, khu vực  Bắc Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ  đến thấp hơn so với TBNN: 0.0 - 1.00C (TBNN: 21.0 - 23.0 oC).
Các đợt nắng nóng còn tiếp tục xảy ra trong tháng 8/2020 ở Bắc Trung Bộ.
* Lượng mưa:
Tổng lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9/2020, ở khu vực phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10 - 30% (TBNN: 600 - 900mm); Tháng 10 - 11/2020 phổ biến nhiều hơn TBNN từ 10 - 40% (TBNN miền núi Nghệ An phổ biến 200 - 500mm; đồng bằng ven biển Nghệ An phổ biến 600 - 900mm); 
b. Thủy văn:
Từ cuối tháng 8 đến tháng 11/2020, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện 02 - 04 đợt lũ, đỉnh lũ ở hạ du có khả năng ở mức báo động BĐ1 - BĐ2, trên một số sông suối nhỏ có khả năng BĐ2 - BĐ3. Mực nước các sông khác ở Bắc Trung Bộ biến đổi chậm.
1.2. Thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Đông 2020
1.2.1. Thuận lợi 
- Được cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Đông 2020.
- Ngoài chính sách của tỉnh, các địa phương (huyện, xã) cũng có thêm chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân sản xuất vụ Đông.
- Một số diện tích đất lúa và màu vụ Hè Thu - Mùa không triển khai sản xuất do hạn hán sẽ thuận lợi cho việc mở rộng diện tích cũng như gieo trồng sớm các cây trồng vụ Đông. 
- Nhiều mô hình sản xuất cây vụ Đông đã mang lại hiệu quả cao là điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích sản xuất.
- Nhu cầu sử dụng ngô sinh khối làm thức ăn thô xanh cho bò của các doanh nghiệp ngày càng lớn là điều kiện thuận lợi để liên kết trong sản xuất và tiêu thụ ngô lấy thân lá.
- Chất lượng cuộc sống cũng như nhận thức của người dân ngày càng cao. Do đó, nhu cầu các sản phẩm chất lượng và an toàn ngày càng lớn. 
- Các loại vật tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được các đơn vị sản xuất, cung ứng chuẩn bị đủ về số lượng và đa dạng về chủng loại; Một số doanh nghiệp có cơ chế cho nông dân vay, ứng trước giống, phân bón tạo thuận lợi cho nông dân đầu tư thâm canh.
         1.2.2. Khó khăn 
- Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, thời tiết trong vụ Đông vẫn hết sức phức tạp, khó lường (mưa, bão có khả năng gia tăng hơn từ mùa Thu năm nay, khoảng từ tháng 9 - 12/2020, Khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp 1 - 2 cơn bão và ATNĐ), trong khi hệ thống thủy lợi ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu tiêu úng, do đó ảnh hưởng đến thời vụ gieo trồng cũng như tâm lý e ngại hay chờ hết mưa lụt mới tiến hành sản xuất vụ Đông.
- Việc tổ chức, chỉ đạo sản xuất vụ Đông vẫn còn thiếu quyết liệt và thường xuyên ở cấp cơ sở sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra cũng như đầu tư áp dụng TBKT vào sản xuất.
- Công tác xúc tiến thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân còn gặp khó khăn. Đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp nói chung và vụ Đông nói riêng còn thiếu ổn định sẽ làm giảm phong trào sản xuất vụ Đông.
- Nhân lực lao động sản xuất vụ Đông thiếu, do có xu hướng chuyển dịch sang công việc khác và ngày càng già hóa, trong lúc cơ giới hoá khâu làm đất còn hạn chế, đặc biệt là khâu làm đất trên đất lúa nên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, mở rộng diện tích, tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.
- Nguy cơ chuột, sâu keo mùa thu sẽ gây hại nặng và các đối tượng cào cào, châu chấu, rệp, sâu xanh, sâu khoang, ... luôn tiềm ẩn phát sinh gây hại đối với cây trồng vụ Đông. 
- Dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước do vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
2.1. Phương hướng 
- Tập trung chỉ đạo phấn đấu sản xuất đạt mức cao nhất về diện tích, năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra với phương châm sản xuất an toàn và phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất vụ Đông theo hướng sản xuất hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao, gia tăng giá trị sản xuất, góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021. Trong đó, tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh diện tích rau các loại trong vụ Đông, nhất là các cây rau mang lại giá trị cao. (Cây ngô lấy hạt, làm thức ăn thô xanh cho bò và thu hoạch bắp tươi. Cây rau theo tiêu chuẩn VietGAP và ứng dụng công nghệ cao đảm bảo sản phẩm sản xuất ra an toàn và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Cây lạc sản xuất giống cho vụ Xuân).
- Đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và ổn định sản xuất. 
- Khuyến khích ưu tiên, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt ở các khâu vừa sản xuất, dịch vụ gắn với tiêu thụ sản phẩm.
2.2. Mục tiêu
Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 37.635 ha cây trồng vụ Đông các loại (Ngô, lạc, rau đậu các loại, khoai lang, khoai tây). Trong đó, mục tiêu phấn đấu về diện tích, năng suất, sản lượng của các cây trồng như sau: 
	TT
	Loại cây trồng
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Cây ngô
	21.500,0
	 
	 

	 
	Trong đó: Ngô trên đất 2 lúa
	4.250,0
	 
	 

	1.1
	Cây ngô lấy hạt
	16.500,0
	48,5
	80.025,0

	1.2
	 Ngô lấy thân lá làm thức ăn cho bò
	5.000,0
	300,0
	150.000,0

	2
	Cây lạc
	1.500,0
	24,5
	3.675,0

	3
	Rau đậu các loại
	12.500,0
	140,0
	175.000,0

	 
	 Trong đó: Diện tích rau trên đất lúa
	700,0
	150,0
	10.500,0

	4
	Khoai lang
	2.000,0
	75,0
	15.000,0

	5
	Khoai tây
	135,0
	144,0
	1.944,0



 (Chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, thành, thị ở phần phụ lục 02 kèm theo)
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
3.1. Giải pháp bố trí vùng sản xuất
Căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất các cây trồng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và trình độ thâm canh của các địa phương để có định hướng thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm nông sản lợi thế của vùng đó gắn với thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.
- Đối với sản xuất trên đất 2 lúa: Bố trí sản xuất trên những vùng chủ động tưới tiêu, thoát nước tốt nhằm sản xuất an toàn và đảm bảo thời vụ lúa Xuân năm sau. Ưu tiên sử dụng các loại cây trồng có giá trị như bầu bí, dưa chuột,... hoặc ngô sinh khối làm thức ăn cho bò để đảm bảo thời vụ lúa Xuân năm sau.
- Với những vùng đất màu ven biển các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, ... nông dân có trình độ cũng như kinh nghiệm thâm canh các loại rau, củ, quả hàng hóa, cần có các giải pháp để khuyến khích mở rộng diện tích các loại rau ăn lá, lấy củ, quả an toàn theo VietGAP, hữu cơ,... 
- Đối với vùng đất bãi ven sông dễ ngập lụt: các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, ... phải căn cứ thời tiết hết mưa lụt mới tiến hành gieo trồng.
3.2. Giải pháp về kỹ thuật

3.2.1. Bố trí cơ cấu giống và thời vụ
a) Về thời vụ: 
* Cây ngô: 
- Trên đất 2 lúa: 
+ Trên những diện tích đã gieo trồng lúa vụ Hè thu vùng đồng bằng, tiến hành làm đất và gieo trồng ngô ngay sau khi thu hoạch lúa Hè thu và phải thúc gieo trồng trước ngày 15/9 để đảm bảo thời vụ lúa Xuân năm sau.
+ Trên những diện tích bị hạn không gieo trồng được hoặc bị thiệt hại do nắng hạn vụ Hè thu - Mùa: Đối với những vùng không bị ngập lụt thì tiến hành gieo trồng ngay khi đất có đủ độ ẩm và muộn nhất phải kết thúc gieo trồng trước ngày 15/9.
- Trên vùng đất cát ven biển thoát nước tốt, vùng đồi vệ, vùng lúa cao cưỡng chuyển sang làm màu: Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đất đủ ẩm, … tiến hành gieo trồng ngay và kết thúc gieo xong trước ngày 10/9.
- Trên vùng đất màu bãi cao ven sông, suối: 
+ Đối với vùng cao không bị ngập lụt: Gieo từ ngày 20/8 - 20/9; 
+ Vùng thấp, ngập lụt dễ xẩy ra: Căn cứ vào tình hình thực tế để ra giống khi hết ngập lụt và phải kết thúc gieo trồng trước ngày 30/10; Đối với những vùng gieo muộn phải sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn.
* Cây lạc:
- Trên những diện tích bị hạn không gieo trồng được hoặc bị thiệt hại do hạn vụ Hè thu - Mùa, có thể tiến hành gieo trồng sớm khi đất đủ độ ẩm.
- Trên những diện tích không bị hạn, tiến hành gieo trồng từ ngày 15/8-10/9.
* Cây rau, đậu các loại:
- Trên những diện tích đất màu và trên những diện tích lúa vùng cao cưỡng bị hạn không gieo trồng được hoặc bị thiệt hại do nắng hạn vụ Hè thu - Mùa có thể tiến hành làm vụ Đông sớm khi điều kiện về đất đai, thời tiết, ... cho phép.
- Trên đất 2 lúa, căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng loại rau để gieo trồng sao cho không ảnh hưởng đến thời vụ lúa Xuân năm sau. 
- Trên những diện tích đất màu không bị hạn, tuỳ từng loại cây như hành, tỏi, xu hào, cải bắp, rau ăn lá, rau lấy củ, cà chua, … có thể trồng rải rác từ đầu tháng 9 trở đi và gieo trồng nhiều lứa/vụ. 
* Cây Khoai lang: Trồng từ 10/9 - 05/10. Trên đất lúa, kết thúc trồng trước ngày 15/9 để đảm bảo lúa Xuân năm sau.
* Cây khoai tây: Trồng từ ngày 20/10 đến 30/10. 
* Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm: Trên cơ sở kế hoạch cả năm, các địa phương rà soát lại diện tích chưa thực hiện, chuẩn bị tốt cây giống chè, mía, cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, … tranh thủ lúc có thời tiết thuận lợi, tập trung chỉ đạo tổ chức trồng mới hoàn thành kế hoạch đề ra và chuẩn bị nhân giống phục vụ trồng mới kế hoạch năm 2021. 
b) Về sử dụng giống: 
* Cây ngô:

Các địa phương căn cứ vào đặc điểm tình hình, chân đất, thời vụ, thời gian sinh trưởng giống ngô, mục tiêu sử dụng, khả năng thâm canh của địa phương mình để lựa chọn các giống ngô phù hợp nhất đưa vào cơ cấu để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng đạt kết quả cao nhất. 
- Mỗi địa phương lựa chọn cơ cấu từ 4 - 6 loại giống với phương châm ưu tiên sử dụng các giống có tiềm năng năng suất cao, chất lượng, có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh. Đối với sâu keo mùa thu trên cây ngô, ưu tiên sử dụng những giống ngô chuyển gen nhằm hạn chế gây hại của sâu keo mùa thu.
+ Cây ngô trồng lấy hạt, sử dụng các giống chủ lực như: DK6919S, NK66, DK6919,VN5885, CP511, LVN14, …
+ Các giống ngô có sinh khối lớn như: NK7328, CP111, … các địa phương liên hệ với các Công ty chăn nuôi bò sữa, bò thịt như Công ty TH true milk, Vinamilk, … để ký hợp đồng sản xuất.
+ Ngô lấy bắp ăn tươi sử dụng các giống: HN68, …
- Đối với các diện tích ngô trên đất 2 lúa: Ưu tiên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, lấy bắp ăn tươi hoặc trồng ngô sinh khối với các giống nói trên.
- Những vùng trồng ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho bò có hợp đồng thu mua với các đơn vị bao tiêu sản phẩm: Sử dụng các giống ngô có sinh khối lớn, căn cứ vào hợp đồng thu mua và thời gian sinh trưởng của giống để lựa chọn thời gian gieo trồng thích hợp nhằm đảm bảo đúng tiến độ thu hoạch. Các địa phương phối hợp tốt với Doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa và bò thịt có kế hoạch phát triển diện tích ngô sinh khối làm thức ăn thô xanh nhằm giải quyết phần nào thời vụ trong vụ Đông cũng như công lao động sau thu hoạch.
Ngoài ra các địa phương có thể lựa chọn các giống ngô khác đã được gieo trồng và thử nghiệm cho kết quả tốt trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh (tại phụ lục 03) để đưa vào cơ cấu trong đề án sản xuất của địa phương mình. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhântrong khảo nghiệm, làm mô hình trình diễn các giống ngô mới có triển vọng khi có ý kiến cho phép của Sở Nông nghiệp và PTNT.   
* Cây lạc: Sử dụng giống L14, L23, L26, TB 25, sen lai 75/23, TK10, L20.
* Cây khoai lang: Sử dụng các giống: Khoai lang KLC266, K4,Hoàng Long, KL20-209,…
* Cây khoai tây: Có thể sử dụng các giống khoai tây Mariela, Solara, Diamond, KT1, KT2; KT3, Giống VT2( phải có kế hoạch chuẩn bị nguồn giống chất lượng),...
* Các loại rau đậu: Phải dựa trên cơ sở đất đai, nhu cầu thị trường, tập quán và kinh nghiệm canh tác để gieo trồng các loại rau, đậu phù hợp. Các địa phương cần tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích rau các loại trên đất lúa, trong đó chú trọng phát triển các giống rau cao cấp, có giá trị cao để tăng thêm hiệu quả kinh tế. Có thể sử dụng các giống rau như:
+ Rau cải: Cải ngọt, cải bẹ dưa, cải bẹ mào gà, cải bó xôi, cải ngồng,....
+ Bắp cải: KK cross, Thúy Phong,... 
+ Súp lơ: Mantop, Green Magic, Thanh Hoa,...
+ Bí xanh: Bí xanh số 1, bí xanh thiên thanh 5, Nova 209, An Điền 686,...
+ Cà rốt: Takii 103, Takii 108, Takii 444,...
+ Su hào: Worldcol B52, Winner
+ Cà chua: Savior, VT10, NH 2764, C95, Tre việt 10,...
+ Dưa chuột: PC4, Hoa sen 636, Hoa sen 639, Xuân Yến,...
(Chi tiết tại phụ lục 05)
Mở rộng diện tích rau an toàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng thương hiệu các vùng rau làm hàng hóa. Các địa phương ưu tiên đóng vai trò trung gian, định hướng tăng cường hỗ trợ nông dân để thực hiện liên doanh, liên kết mở rộng diện tích sản xuất bao tiêu sản phẩm hàng hóa cây trồng vụ Đông.
Chú ý: Trên cơ sở khung thời vụ và các giống nêu trong Đề án, tuỳ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng vùng và diễn biến mưa lũ để các địa phương xem xét, tính toán có kế hoạch gieo trồng sát với tình hình thực tế vừa giảm thiểu được thiệt hại do mưu lũ, vừa đảm bảo cho năng suất cao và không ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng cây trồng vụ Xuân 2021. 
Riêng đối với ngô trên đất 2 lúa kể cả ngô trồng lấy hạt và ngô làm thức ăn chăn nuôi phải thu hoạch trước 15 tháng 01 năm sau để kịp giải phóng đất cho sản xuất lúa vụ Xuân 2021.
3.2.2. Đảm bảo mật độ thích hợp cho từng loại giống và chân đất
- Cây ngô: Tuỳ vào từng giống, điều kiện đất đai, hình thức canh tác để có khoảng cách cho phù hợp, đảm bảo mật độ: Ngô lấy hạt 60.000 - 65.000 cây/ha đối với đất màu, bãi và trên 55.000cây/ha đối với đất 2 lúa. Ngô làm thức ăn chăn nuôi từ 65.000 - 75.000 cây/ha đối với đất màu, bãi và 65.000 cây/ha đối với đất 2 lúa.  
- Cây lạc: Mật độ 30 - 35cây/m2 và 100% diện tích phải áp dụng phủ nilon.
- Cây Khoai lang: Mật độ 42.000 - 45.000 cây/ha trên đất màu bãi và 38.000-40.000 cây/ha trên đất lúa.
- Cây khoai tây: Mật độ 50.000 - 55.000 cây/ha.
- Cây rau các loại: Tùy vào từng loại rau mà gieo trồng với mật độ thích hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất giống. 
3.2.3. Đầu tư phân bón cân đối, hợp lý
Bón đủ, bón đúng theo hướng dẫn của quy trình thâm canh từng giống đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt để khai thác tối đa tiềm năng năng suất của các giống. Do đặc thù của sản xuất vụ Đông ở Nghệ An thường xẩy ra nhiều đợt mưa lớn, kéo dài, vì vậy sử dụng phân bón cần lưu ý:
- Thực hiện nguyên tắc bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển khoẻ chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của ngoại cảnh.
- Để giảm hiện tượng mất phân do mưa lớn đối với các loại cây trồng, chọn thời điểm bón tuỳ theo điều kiện thời tiết trong từng thời điểm, từng chân đất và đối tượng cây trồng cụ thể theo quy trình từng cây.
- Sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học bổ sung phân bón cho cây trồng.
3.2.4. Phòng trừ sâu bệnh hại
Trong suốt cả quá trình sản xuất vụ Đông phải thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
- Trên ngô: 
+ Tập trung phòng trừ sâu keo mùa thu ngay từ khi sâu đang ở tuổi 1-2, sử dụng giống ngô chuyển gen để hạn chế sâu keo mùa thu gây hại. Tiến hành diệt chuột một cách đồng bộ, ngay từ đầu vụ Đông để hạn chế sự phá hoại của chuột trong vụ Đông một cách hiệu quả. Ngoài ra thường xuyên chú ý các đối tượng khác cào cào, châu chấu, sâu xám gây hại, ...
- Trên lạc: Chú ý phòng trừ sâu xám, rệp và đặc biệt là sâu khoang, sâu xanh.
- Trên cây rau đậu các loại: Chú ý phòng trừ sâu xanh, sâu tơ, rệp, bệnh héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ, đốm lá, thán thư, bệnh xoăn lá cà chua,…
Tăng cường các biện pháp phòng trừ tổng hợp theo hướng sản xuất rau an toàn theo VietGAP, hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc BVTV, ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ và chỉ được sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng trên rau.
3.2.5. Thực hiện tốt việc tưới và thoát nước tiêu úng
- Có phương án chủ động thoát nước để chống úng cục bộ đối với cây trồng vụ Đông, trong đó cần quan tâm nhất là lạc,rau màu và một số vùng ngô, rau trên đất 2 lúa trong mùa mưa bão.
- Đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi đang thi công để kịp thời phục vụ công tác tưới tiêu cho sản xuất.
- Giải quyết tốt nhu cầu nước tưới cho cây rau và ngô trên đất 2 lúa (nhất là thời kỳ ngô trỗ cờ, phun râu). 
3.3. Công tác ứng dụng các tiến bộ KHCN; nhân rộng các mô hình an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP
- Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, KHCN, các quy trình sản xuất rau, củ, quảan toàn theo tiêu chuẩnVietGAP, hữu cơ.
- Tổng kết, nhân nhanh các mô hình hiệu quả sản xuất rau, củ, quảvà duy trì, phát triển các diện tích theo tiêu chuẩn VietGAP. 
3.4. Đẩy mạnhliên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
- Các địa phương căn cứ vào các chính sách tại "Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/ 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp" và "Nghị Quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn" để tổ chức thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp kiểu mới để làm cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất theo chuối giá trị.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình đạt kết quả tốt, nhất là các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vàmô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đã được khẳng địnhđể nông dân biết và thực hiện.
- Duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm đã thực hiện.
- Các địa phương cần tích cực trong việc kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vào liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân.
3.5. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng sản phẩm
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Đảm bảo hàng hoá phục vụ sản xuất, lưu thông trên thị trường có chất lượng tốt, giá cả hợp lý phục vụ kịp thời kế hoạch sản xuất đề ra. 
- Sử dụng các giống đã được công nhận và có trong danh mục cơ cấu theo Đề án tổ chức sản xuất vụ Đông 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Sử dụng phân bón và thuốc BVTV nằm trong danh mục được phép lưu thông của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện sản xuất an toàn, nhất là các sản phẩm rau, củ quả.
3.6. Giải pháp cơ chế chính sách 
- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Chính phủ và UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các chính sách khác về hỗ trợ khắc phục thiên tai, phòng trừ dịch bệnh của UBND tỉnh:
+ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
+ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh “ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”.
+ Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017.
+ Nghị Quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.
- Trong sản xuất vụ Đông 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí giá giống ngô, rau các loại trên đất lúa và kinh phí hỗ trợ diện tích trồng ngô chuyển gen phòng trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô nhằm khuyến khích bà con nông dân an tâm sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.
- Ngoài chính sách của tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành, thị cần chủ động trích ngân sách địa phương, khai thác tối đa mọi nguồn lực để thực hiện các chính sách của địa phương, hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là mở rộng mô hình có hiệu quả tại địa phương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Nông nghiệp và PTNT
 - Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh về nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp với các ngành, các địa phương, các tổ chức trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án sản xuất vụ Đông. Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản phẩm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.
- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Sở và các đơn vị ngành hàng liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 
a) Phòng Quản lý Kỹ thuật và KHCN
- Chủ trì phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc Đề án sản xuất vụ Đông năm 2020.
- Tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc mở rộng thực hiện các mô hình, tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả như: VietGAP, rau trên đất 2 lúa,…
- Tham mưu chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông trong xây dựng kế hoạch và các nội dung tập huấn, tuyên truyền để hướng dẫn, phổ biến đề án đến tận người dân. Xây dựng các mô hình trình diễn các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở khoa học và thực tiễn để mở rộng sản xuất ở các năm sau.
- Phối hợp với Chi cục Thuỷ lợi tham mưu công tác tưới tiêu, phòng chống bão lụt,...
- Chủ trì phối hợp Chi cục Trồng trọt và BVTV tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh vụ Đông năm 2020, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ.
- Đầu mối khâu nối, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An,… và các địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra.
b) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 
- Phối hợp với các địa phương tuyên truyền; kiểm tra, cập nhật tình hình sản xuất, tình hình dịch hại cây trồng để tham mưu kịp thời các giải pháp trong chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả.
- Quản lý công tác sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất vụ Đông trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và đề xuất các phương án khắc phục thiệt hại nếu xảy ra thiên tai bão lụt, hạn hán, dịch bệnh cây trồng.
- Xây dựng phương án phòng chống dịch hại bảo vệ sản xuất vụ Đông gửi các địa phương làm cơ sở tổ chức thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên đồng ruộng. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền phổ biến, chỉ đạo nông dân tổ chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để dịch hại lây lan trên diện rộng gây thiệt hại đến sản xuất.
- Phối hợp với các cấp chính quyền và các ban ngành liên quan tham mưu các giải pháp tổ chức triển khai, cơ chế chính sách trong tổ chức liên kết giữa 3 nhà (Nhà nước, nhà nông và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm). 
c) Trung tâm Khuyến nông:  
- Tổ chức tuyên truyền Đề án sản xuất cây trồng vụ Đông, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để sản xuất thâm canh cây trồng vụ Đông đến tận người sản xuất.
- Có kế hoạch để phối hợp với các địa phương chỉ đạo mở rộng các mô hình cây trồng vụ Đông có hiệu quả kinh tế cao như: Mướp đắng, dưa chuột, dưa lưới, bí xanh, hành tăm, ngô thức lấy thân lá làm thức ăn cho bò, ngô liên kết hàng hóa, cá vụ 3, ... và các tiến bộ kỹ thuật khác. 
d) Trung tâm Giống cây trồng:
Phối hợp với các cơ quan Trung ương, các đơn vị đểtheo dõi đánh giá kết quả một số giống cây trồng ngô, lạc,rau đậu các loại để sớm có kết luận tham mưu cho Sở về thời vụ sản xuất trong những năm tới. 
e) Chi cục Thuỷ lợi:  
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến dịch toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 hàng năm đúng yêu cầu, thiết thực. 
- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, xây dựng  phương án tiêu thoát nước kịp thời cho cây trồng vụ Đông khi có mưa bão lớn. 
- Đôn đốc để các địa phương, đơn vịkhẩn trương tu sửa kênh mương để vận hành tốt trong mùa mưa bão sắp tới, phục vụ sản xuất vụ Đông kịp thời.
f) Chi cục Phát triển nông thôn:  
- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp kiểu mới.
- Hỗ trợ, khuyến khích các HTX tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
- Chỉ đạo, hướng dẫntriển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Nghị Quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.
g) Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản:
Tập trung chỉ đạo xây dựng thành công các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn để giới thiệu và nhân rộng, giúp sản xuất đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện sản xuất an toàn nhất là các sản phẩm rau, củ, quả,…

h)Các đơn vị khác thuộc Sở: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình đề triển khai, thực hiện góp phần vào thắng lợi sản xuất vụ Đông 2020.
2. UBND các huyện, thành, thị

a) Trên cơ sở Đề án sản xuất cây trồng vụ Đông 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT, căn cứ vào đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu và trình độ thâm canh, … của địa phương mình để xây dựng Đề án sản xuất vụ Đông cụ thể, sát với thực tế địa phương nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có. Đề án phải có tinh thần tiến công, chủ động, vượt trội so với chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh.

b) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo sản xuất ở địa phương trên các phương diện:
- Tổ chức chỉ đạo sản xuất một cách quyết liệt, phân vùng để chỉ đạo sản xuất để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Tổ chức chỉ đạo diệt chuột bảo vệ cây vụ Đông ngay từ đầu vụ, đặc biệt đối với cây ngô cần chú ý phòng trừ sâu keo mùa thu. 
- Theo dõi diễn biến thời tiết và có các biện pháp phòng chống trong mùa mưa bão; thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại, báo cáo Chi cục Trồng trọt và BVTV để tham mưu sở Nông nghiệp và PTNT phương án xử lý kịp thời.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để quản lý chất lượng giống, các loại phân bón và thuốc BVTV trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng các loại phân bón không đảm bảo chất lượngđể đảm bảo tốt quyền lợi cho doanh nghiệp và người nông dân.
- Chọn đối tác đủ điều kiện theo quy định của nhà nước để cung ứng giống phục vụ sản xuất trên địa bàn. Quản lý, chỉ đạo các tổ chức cá nhân trong việc cung ứng giống cây trồng, phân bón, vật tư đầu vào,... phục vụ sản xuất trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; Trên nguyên tắc tạo tính tự chủ, quy định rõ trách nhiệm.
- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông cấp huyện; Phân công lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban phụ trách chỉ đạo và chịu trách nhiệm cụ thể từng xã, cụm xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác dự tính, dự báo, thông tin tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh hại.
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất vụ Đông ở địa phương.
d) Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm, hỗ trợ mở rộng các mô hình liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cây trồng vụ Đông để phát huy hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân.


e) Phối hợp với các Chi cục thống kê để thống kê, thống nhất số liệu định kỳ báo cáo tiến độ sản xuất về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (qua phòng Trồng trọt) vào sáng thứ 4 hàng tuần để tổng hợp tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh và Cục Trồng trọt. Trường hợp cần thiết và đột xuất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ có công văn gửi các địa phương.
3. Các ngành và đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: Tạo mọi điều kiện thuận lợi, đơn giản cho nông dân được vay đủ vốn để phục vụ sản xuất.
- Đối với các tổ chức chính trị xã hội: Căn cứ nhiệm  chức năngnhiệm vụ chính trị của mình xây dựng chương trình hành động thiết thực để lãnh đạo các cấp hội vận động hội viên, đoàn viên tham gia thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông 2020.
4. Các đơn vị cung ứng, doanh nghiệp, HTX
- Các đơn vị cung ứng giống và vật tư, phân bón, Thuốc BVTV: Căn cứ vào Đề án sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT để chủ động ký hợp đồng và chuẩn bị đủ giống, phân bón, nilon, ... đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu đã được phê duyệt trong Đề án này, cung ứng kịp thời phục vụ tốt nhất cho sản xuất. 
- Các doanh nghiệp, HTX bao tiêu sản phẩm cần tăng cường mở rộng các mô hình liên kết và bao tiêu các sản phẩm cây trồng vụ Đông với nông dân hoặc tổ chức đại diện nông dân như Hợp tác xã để ổn định đầu ra, nâng cao hiệu quả sản xuất.
5. Các cơ quan thông tin đại chúng
Đề nghị Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn giành thời lượng ưu tiên cho công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tình hình diễn biến sâu bệnh hại cây trồng,…đến người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tăng cường thông tin trên đài phát thanh - truyền hình huyện, đài truyền thanh các xã phường, thị trấn về sản xuất vụ Đông. Đồng thời, phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan khí tượng, thủy văn để nắm bắt và thông tin kịp thời các nguy cơ về thiên tai để người dân né tránh. Phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời phản ánh những đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt và những địa phương, đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.
V. ĐỀ NGHỊ 
Vụ Đông năm 2020 là vụ sản xuất đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức như thiên tai (bão lụt) và các loại dịch hại có nguy cơ phát sinh gây hại nặng như: Chuột, sâu keo mùa thu,... Do đó, để đảm bảo giành được thắng lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh:
1. Có chính sách hỗ trợ giá giống ngô, rau các loại trồng trên đất lúa vụ Hè thu - Mùa 2020 không gieo trồng được và giống ngô chuyển gen để phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô vụ Đông 2020.  
2. Đồng ý cho tiếp tục thực hiện kinh phí hỗ trợ diệt chuột trong vụ Hè thu năm 2020 sang vụ Đông năm 2020 đối với những địa phương chưa thực hiện được nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 về kinh phí hỗ trợ diệt chuột. (Do kinh phí cấp muộn nên một số huyện, thành, thị đã không kịp thời triển khai thực hiện trong vụ Hè thu 2020).
3. Ban hành Chỉ thị về tăng cường sản xuất vụ Đông năm 2020, để huy động các nguồn lực, tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi sản xuất Đông năm 2020. 
4. Chỉ đạo các ngành, các cấp và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác chỉ đạo một cách quyết liệt, thường xuyên như: Ban hành các văn bản chỉ đạo; Thành lập ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông; Đồng thời trích ngân sách huyện để khuyến khích, chia sẻ với nông dân trong sản xuất.
Trên đây là những nội dung chính của Đề án sản xuất cây trồng vụ Đông 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ, các Đoàn thể, UBND Tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các ngành, các huyện, thành, thị và sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân trên toàn tỉnh nhằm mục tiêu đạt được kết quả cao trong vụ Đông 2020./.
	Nơi nhận:                          
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh (để báo cáo); 
- Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu PCT UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành cấpTỉnh (để phối hợp);                                           
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 
- UBND các huyện, thành, thị (để triển khai thực hiện);
- Các cơ quan thông tin đại chúng (để theo dõi, đưa tin);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);                                             
- Các phòng, chi cục của Sở NN&PTNT (để thực hiện);
- Lưu VT, QLKT&KHCN.
	GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Đệ


Phụ lục 1a:                    KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2019
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Vụ Đông 2018
	Vụ Đông 2019
	So sánh vụ Đông 2019 so với vụ Đông 2018
	Kết quả vụ Đông 2019 so với Kế hoạch

	
	
	
	
	
	Tăng (+),
	%
	Tăng (+),
	%

	
	
	
	
	
	giảm (-)
	
	giảm (-)
	

	1
	Cây Ngô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng diện tích gieo trồng
	ha
	22.964,2
	22.164,6
	-799,6
	96,52
	164,6
	100,75

	
	Tổng diện tích thu hoạch
	ha
	22.964,2
	22.064,4
	-899,8
	96,08
	64,4
	100,29

	1.1
	Diện tích gieo trồng ngô hạt 
	ha
	18.867,3
	17.350,9
	-1.516,4
	91,96
	350,9
	102,06

	
	Diện tích thu hoạch ngô hạt
	ha
	18.867,3
	17.250,7
	-1.616,6
	91,43
	250,7
	101,47

	
	Năng suất
	tạ/ha
	49,44
	48,20
	-1,2
	97,49
	3,2
	107,11

	
	Sản lượng
	tấn
	93.275,3
	83.152,2
	-10.123,1
	89,15
	6.652,2
	108,7

	1.2
	Diện tích ngô sinh khối làm thức ăn cho bò
	ha
	4.096,9
	4.813,7
	716,8
	117,50
	-186,3
	96,274

	2
	Cây lạc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích gieo trồng
	ha
	1.360,0
	1.375,8
	15,8
	101,16
	-24,2
	98,27

	
	Diện tích thu hoạch 
	ha
	1.360,0
	1.375,8
	15,8
	101,16
	-24,2
	98,27

	
	Năng suất
	tạ/ha
	24,14
	24,54
	0,4
	101,66
	3,5
	116,86

	
	Sản lượng
	tấn
	3.283,0
	3.376,6
	93,6
	102,85
	436,6
	135,61

	3
	Rau các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích gieo trồng
	ha
	12.152,3
	12.185,9
	33,5
	100,28
	-314,2
	97,49

	
	Diện tích thu hoạch 
	ha
	12.152,3
	12.185,9
	33,5
	100,28
	-314,2
	97,49

	
	Năng suất
	tạ/ha
	131,00
	135,12
	4,1
	103,15
	-9,9
	93,19

	
	Sản lượng
	tấn
	159.192,5
	164.653,9
	5.461,4
	103,43
	-16.596,1
	90,84

	4
	Cây Khoai lang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích gieo trồng
	ha
	1.712,9
	1.496,6
	-216,3
	87,37
	-303,4
	83,15

	
	Diện tích thu hoạch 
	ha
	1.712,9
	1.496,6
	-216,3
	87,37
	-303,4
	83,15

	
	Năng suất
	tạ/ha
	67,54
	73,47
	5,9
	108,78
	8,5
	113,03

	
	Sản lượng
	tấn
	11.569,1
	10.996,0
	-573,1
	95,05
	-704,0
	93,98

	5
	Cây Khoai tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích gieo trồng
	ha
	0,0
	96,8
	
	
	16,8
	120,96

	
	Diện tích thu hoạch 
	ha
	0,0
	96,8
	
	
	16,8
	120,96

	
	Năng suất
	tạ/ha
	0,00
	143,02
	
	
	23,0
	119,18

	
	Sản lượng
	tấn
	0,0
	1384,0
	
	
	424,0
	144,17


Phụ lục 1b.   CÁC MÔ HÌNH CÓ HIỆU QUẢ TRONG VỤ ĐÔNG 2019
	TT
	Địa điểm
	Tên mô hình sản xuất
	Diện tích (ha)
	Lãi thu được(triệu đồng/ha)
	Ghi chú

	1
	Các xã Diễn Hùng, Hoàng, Lâm, Diễn Trung…- huyện Diễn Châu
	Ngô sinh khối
	400
	12-14
	Liên kết với Công ty TH True Milk

	
	Các xã Diễn Hoàng, Diễn Lộc, Diễn Bình,...- huyện Diễn Châu
	Bí xanh
	24,4
	90
	

	
	Các xã Diễn Hoàng, Diễn Xuân, Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Cát....- huyện Diễn Châu
	Dưa chuột
	67
	90
	

	
	Các xã Diễn Hải, Diễn Phong, Diễn Trung, Diễn Thịnh   - huyện Diễn Châu
	Khoai tây
	55
	80
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm


	
	Các xã Diễn Phong, Diễn Nguyên - huyện Diễn Châu
	Ớt cay
	15
	80
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm


	
	Xã Diễn Phong - huyện Diễn Châu
	Rau các loại
	04
	120
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm


	2
	Xã Minh Thành, Mỹ Thành - huyện Yên Thành
	Dưa chuột, mướp đắng, mướp hương
	10
	50-60
	

	
	Xác xã: Mỹ Thành, Bảo Thành, Tân Thành- huyện Yên Thành
	rau, hoa trong nhà lưới
	4.000 m2
	150-200 triệu/1.000 m2/vụ 
	Lãi chưa tính chi phí nhà lưới

	
	Các xã Liên Thành, Mỹ Thành, CôngThành, Đại Thành - huyện Yên Thành
	Ngô nếp hàng hóa
	25
	40-45
	

	
	Xã Lăng Thành, Tiến Thành- huyện Yên Thành
	Khoai tây
	3
	80
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm

	3
	Xã Tân Sơn - huyện Quỳnh Lưu
	Các loại rau quả
	70
	110
	

	
	Xã An Hòa- huyện Quỳnh Lưu
	Ngô hàng hóa
	20
	40
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm

	
	Xã Quỳnh Giang- huyện Quỳnh Lưu
	Mướp hương trên đất 2 lúa
	01
	400
	

	
	Xã An Hòa - huyện Quỳnh Lưu
	Ớt cay
	17
	120
	

	4
	Các xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nghĩa Lâm,...- huyện Nghĩa Đàn
	Ngô sinh khối
	700
	30
	Liên kết với Công ty TH True Milk

	5
	Xã Nghi Đức - TP Vinh
	Nấm ăn
	200 m2
	80 triệu/MH
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm

	
	Xã Nghi Liên - TP Vinh
	Rau an toàn
	09
	70-80
	Liên kết một phần diện tích

	
	Xã Nghi Liên - TP Vinh
	Măng tây
	02
	65-70
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm

	6
	Xã Nghĩa Thuận - TX Thái Hòa
	Dưa chuột, bí xanh
	15
	60
	

	7
	XãLưu Sơn - Đô Lương
	Rau các loại
	32
	80-120
	

	8
	Huyện Quế Phong
	Rau các loại
	18,55
	32
	

	9
	Xã Nghi Thuận - Nghi Lộc
	Dưa chuột, rau củ
	30
	80-90
	

	
	Xã Nghi Thuận, Nghi Lâm- Nghi Lộc
	Hành tăm và rau cải xen
	50
	80-100
	

	
	Xã Nghi Long - Nghi Lộc
	rau, củ quả
	40
	90-100
	

	10
	Huyện Anh Sơn
	Trồng khoai tây trên đất bãi
	23
	170 
	Liên kết tiêu thụ sản phẩm

	11
	Xã Hưng Long - huyện Hưng Nguyên
	Trồng khoai tây
	02
	85
	

	12
	Xã Thanh Liên, Thanh Lĩnh - huyện Thanh Chương
	Trồng bí xanh, bí đỏ
	05
	140
	


Phụ lục 02: KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH CÁC CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG 2020 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ
	TT
	Toàn tỉnh
	Cây ngô (ha)
	Cây lạc (ha)
	Cây rau đậu các loại (ha)
	Khoai lang (ha)
	Khoai tây (ha)

	
	
	Tổng DT
	Trong đó 
	
	
	
	

	
	
	
	DT Ngô trên đất 2 lúa
	Ngô lấy thân lá làm thức ăn cho bò
	
	Tổng DT
	Trong đó DT rau trên đất lúa
	
	

	 
	 
	    21.500,0 
	    4.250,0 
	     5.000,0 
	     1.500,0 
	   12.500,0 
	        700,0 
	     2.000,0 
	        135,0 

	1
	Diễn Châu
	1670
	150
	400
	850
	1300
	70
	250
	60

	2
	Yên Thành
	1300
	600
	50
	45
	1300
	170
	200
	5

	3
	Quỳnh Lưu
	900
	200
	385
	90
	1800
	250
	300
	0

	4
	TX Hoàng Mai
	260
	40
	25
	30
	480
	70
	60
	30

	5
	Nghi Lộc
	1960
	645
	400
	200
	1000
	0
	0
	0

	6
	Nam Đàn
	2600
	688
	410
	30
	1600
	0
	240
	0

	7
	H/Nguyên
	300
	50
	100
	0
	450
	50
	60
	20

	8
	Đô Lương 
	1450
	530
	100
	150
	600
	0
	280
	0

	9
	TP Vinh
	120
	1
	0
	40
	120
	12
	5
	0

	10
	TX Cửa Lò
	70
	0
	0
	0
	55
	0
	70
	0

	11
	Th/Chương
	3200
	180
	160
	0
	700
	5
	150
	0

	12
	Tân Kỳ
	1000
	0
	800
	0
	650
	0
	0
	0

	13
	Nghĩa Đàn
	1200
	0
	700
	0
	500
	0
	150
	 

	14
	TX Thái Hoà
	250
	0
	150
	0
	150
	40
	5
	0

	15
	Quỳ Hợp
	710
	371
	180
	0
	435
	0
	120
	0

	16
	Quỳ Châu
	350
	20
	20
	40
	350
	2
	0
	0

	17
	Quế Phong
	60
	0
	0
	0
	250
	0
	20
	0

	18
	Anh Sơn
	2800
	450
	900
	0
	330
	20
	50
	20

	19
	Con Cuông
	900
	225
	120
	15
	230
	11
	40
	0

	20
	T/Dương 
	400
	100
	100
	10
	200
	0
	0
	0

	21
	Kỳ Sơn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Phụ lục 03: Danh sách các giống ngô được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức và đã đưa vào sản xuất trong vụ Đông tại Nghệ An
	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng vụ Đông (ngày)
	Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú

	I
	GIỐNG CHỦ LỰC

	1
	DK6919 S
	105 - 110
	55-60
	Giống chuyển gen

	2
	NK7328
	112 - 117
	55-60
	Có sinh khối lớn

	3
	NK 66
	110 - 115
	55-60
	

	4
	DK6919
	107 - 110
	55-60
	

	5
	LVN14
	107 - 110
	50-55
	

	6
	VN5885
	105 - 110
	55-60
	

	7
	CP511
	105 - 110
	55-60
	

	8
	CP111
	105 - 110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	9
	HN68
	65 - 70
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	II
	NGOÀI RA CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC GIỐNG SAU

	1
	LVN10
	117 - 120
	55-60
	Vùng đất màu bãi không bị ngập lụt; sản xuất vụ Đông sớm

	2
	CP888
	115 - 120
	55-60
	Vùng đất màu bãi không bị ngập lụt; sản xuất vụ Đông sớm

	3
	NK6253
	115 - 120
	55-60
	Vùng đất màu bãi không bị ngập lụt; sản xuất vụ Đông sớm

	4
	PAC999 Super
	115 - 120
	50-55
	Vùng đất màu bãi không bị ngập lụt; sản xuất vụ Đông sớm

	5
	PAC 339
	115 - 120
	50-55
	Vùng đất màu bãi không bị ngập lụt; sản xuất vụ Đông sớm

	6
	P 4311
	115 - 120
	50-55
	Vùng đất màu bãi không bị ngập lụt; sản xuất vụ Đông sớm

	7
	P4199
	110 - 115
	55-60
	

	8
	PAC139
	110 - 115
	50-55
	

	9
	PAC 789
	110 - 115
	50-55
	

	10
	PAC 558 
	110 - 115
	50-55
	

	11
	DK 6818
	110 - 115
	50-55
	

	12
	DK 9898
	110 - 115
	50-55
	

	13
	NK6410
	110 - 115
	55-60
	

	14
	NK4300
	110 - 115
	50-55
	

	15
	CP3Q
	110 - 115
	50-55
	

	16
	NK4300BT/GT
	105-115
	55-60
	Giống chuyển gen

	17
	NK7328 BT/GT
	
	
	Giống chuyển gen

	18
	NK66BT/GT
	
	
	Giống chuyển gen

	19
	AVA3668
	105 - 110
	50-55
	Có sinh khối lớn

	20
	DK9955S
	105 - 110
	55-60
	Giống chuyển gen

	21
	PSC 102
	105 - 110
	55-60
	

	22
	CP512
	105 - 110
	55-60
	

	23
	HN45
	105 - 110
	55-60
	

	24
	LVN61
	105 - 110
	55-60
	

	25
	AG69
	105 - 110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	26
	PSC 747
	100 - 110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	27
	LVN 152
	100 - 110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	28
	CS71
	100 - 110
	55-60
	

	29
	SSC557
	100 - 110
	55-60
	

	30
	LVN17
	102 - 110
	50-55
	

	31
	LVN 092
	95 - 100
	50-55
	

	32
	CP333
	95 - 100
	50-55
	

	33
	HN268
	75 - 85
	50-55 
	Thu hoạch ăn tươi

	34
	Fancy 111 (nếp tím)
	70 - 75
	50-55
	Thu hoạch ăn tươi

	35
	MX10
	65 - 70
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	36
	MX6
	65 - 70
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	37
	HN88
	62 - 65
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	38
	Ngô nếp Bạch Long
	65 - 70
	50-55
	Thu hoạch ăn tươi


Ghi chú: Số thứ tự của các giống sắp xếp theo thời gian sinh trưởng
Phụ lục 04: Danh sách các giống ngô khảo nghiệm diện rộng
	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng vụ Đông (ngày)
	Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú

	1
	GT722
	113 - 115
	55-60
	Khảo nghiệm diện rộng

	2
	HT 818
	110 - 115
	50-55
	Khảo nghiệm diện rộng

	3
	PAC 278
	110 - 115
	50-55
	Khảo nghiệm diện rộng

	4
	NSC87
	105 - 110
	50-55
	Khảo nghiệm diện rộng

	5
	HN92
	80 - 90
	45-50
	Khảo nghiệm diện rộng

	6
	NT98
	65 - 70
	45-50
	Khảo nghiệm diện rộng

	7
	VH686
	65 - 70
	45-50
	Khảo nghiệm diện rộng

	8
	LS 9
	60 - 75
	45-50
	Khảo nghiệm diện rộng

	9
	AG500
	60 - 65
	45-50
	Khảo nghiệm diện rộng

	10
	Min 5
	60 - 65
	45-50
	Khảo nghiệm diện rộng


Đối với các giống đang khảo nghiệm diện rộng, đề nghị các Công ty có giống khảo nghiệm diện rộng bổ sung kết quả khảo nghiệm có kiểm soát và kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định để công nhận lưu hành.
Khi đưa giống vào khảo nghiệm diện rộng trên địa bàn tỉnh, đề nghị các tổ chức, cá nhân có giống nêu trên thực hiện đúng theo quy định tại Luật Trồng trọt số31/2018/QH14; Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác và các văn bản có liên quan khác hiện hành của nhà nước. Phải ký hợp đồng bảo lãnh năng suất cho bà con nông dân và không được bán thương mại trên thị trường.
Phụ lục 05: Danh sách các giống lạc, rau, khoai lang, khoai tây đã sản xuất trong vụ Đông tại Nghệ An
	TT
	Tên giống
	TGST vụ Đông (ngày)
	Ghi chú

	I
	Giống lạc
	
	

	1
	L14
	105 - 110
	

	2
	L23
	100 - 105
	

	3
	L26
	95 - 100
	

	4
	TB25
	100 - 110
	

	5
	Sen lai 75/23
	110 - 115
	

	6
	TK10
	108 - 110
	

	7
	L20
	105 - 110
	

	II
	Giống rau
	
	

	1
	Bắp cải
	
	

	-
	KK Cross
	80 - 85
	

	-
	Thúy Phong
	80 - 90
	

	2
	Bí xanh
	
	

	-
	Bí xanh số 1
	100 - 110
	

	-
	Bí xanh thiên thanh 5
	90 - 95
	

	-
	Nova 209
	75 - 80
	

	-
	An Điền 686
	80 - 85
	

	3
	Cà rốt
	
	

	-
	Takii 103
	100 - 105
	

	-
	Takii 108
	100 - 105
	

	-
	Takii 444
	100 - 105
	

	4
	Dưa chuột
	
	

	-
	PC4
	80 - 85
	

	-
	Hoa sen 636
	80 - 85
	

	-
	Hoa sen 639
	80 - 85
	

	-
	Xuân Yến
	80 - 85
	

	5
	Súp lơ
	
	

	-
	Man top
	100 - 105
	

	-
	Green Magic
	100 - 105
	

	-
	Thanh Hoa
	100 - 105
	

	III
	Giống khoai lang
	
	

	1
	KLC266
	100 - 105
	

	2
	K4
	105 - 110
	

	3
	Hoàng Long
	90 - 95
	

	4
	KL20-209
	110 - 115
	

	IV
	Giống khoai tây
	
	

	1
	Mariela
	80 - 90
	

	2
	Solara
	80 - 90
	

	3
	Diamond
	85 - 90
	

	4
	KT1
	85 - 90
	

	5
	KT2
	85 - 87
	

	6
	KT3
	80 - 90
	

	7
	VT2
	80 - 90
	


0

